
Khoa TT
Giới
tính

Ngày
sinh

MSSV Lớp Thành tích
hoạt động ngoại khóa ĐHT ĐRL Ghi chú

CT
ĐTĐB 1 Nguyễn Huỳnh Tố Châu Nữ 02/09/91 0954042023 KT09DB1

- GK huyện Kon Plông đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.
- GK tỉnh Đoàn Kontum đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.

6.68 94

CT
ĐTĐB 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 06/05/91 0954032181 TN09DB3

- GK HSV TP đạt thành tích tốt trong công tác
Hội NH10-11.
- GK Đoàn Trường đạt thành tích tốt trong
chiến dịch MHX 2011.

8.02 100

CT
ĐTĐB

3 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 28/03/90 0854042176 KT08ĐB - Thành viên đội văn nghệ Trường. 7.12 98

B.TCCN 4 Phan Tiểu Bi Nam 10/01/92 1000600027 QT10C3

- GK Thành Đoàn đạt thành tích xuất sắc chiến
dịch MHX 2011.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa của B.TCCN.

7.2 95

DSSV ĐẠT XÉT KHEN THƯỞNG NGOẠI KHÓA (ĐỢT 2) NH 2010-2011 - LOẠI XUẤT SẮC

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Đính kèm quyết định số: 235/QĐ-ĐHM ngày 30/3/2012)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Họ và tên

B.TCCN 4 Phan Tiểu Bi Nam 10/01/92 1000600027 QT10C3

- GK Thành Đoàn đạt thành tích xuất sắc chiến
dịch MHX 2011.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa của B.TCCN.

7.2 95

XD&Đ 5 Nguyễn Minh Hoàng Nam 03/01/91 0951020058 XD09A3
- Bằng khen BTC Olympic Cơ học toàn quốc về
đạt giải khuyến khích kỳ thi Olympic cơ học
toàn quốc năm 2011.

7.54 85

XD&Đ 6 Nguyễn Huy Trường Nam 19/08/89 20762095 CN07A1
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT đã đạt giải khuyến
khích giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt
Nam" năm 2011.

7.77 89

XHH-
CTXH-
ĐNA

7 Nguyễn Châu Ngọc Phú Nữ 01/09/90 0856020030 CT08A1

- GK Thành Đoàn đạt thành tích xuất sắc chiến
dịch MHX 2011.
- Giải nhất cuộc thi Nhà truyền thông chuyên
nghiệp 2011

7.75 100

XHH-
CTXH-
ĐNA

8 Phan Lê Minh Quân Nam 10/10/85 60762040 CT07A1
- Bằng khen TW HSV VN về công tác hội
NH10-11.
- Liên chi hội trưởng, phó bí thư Đoàn khoa.

7.32 94
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XHH-
CTXH-
ĐNA

9 Ngô Minh Tâm Nam 28/10/91 0956010047 XH09A1

- GK Thành Đoàn đạt thành tích xuất sắc chiến
dịch MHX 2011.
- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh” 2011.

7.30 94

XHH-
CTXH-
ĐNA

10 Nguyễn Văn Ngọc Tiến Nam 23/08/90 0856020042 CT08A1

- GK Thành Đoàn hoàn thành tốt công tác Đoàn
NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

6.79 93

XHH-
CTXH-
ĐNA

11 Trần Thị Tuyết Nữ 10/03/84 0856020048 CT08A1

- GK Thành Đoàn đạt thành tích xuất sắc chiến
dịch MHX 2011.
- Giải nhất cuộc thi Nhà truyền thông chuyên
nghiệp 2011.

6.92 83

KT&L 12 Bùi Văn Hận Nam 07/12/89 0854020058 KI08A3

- Bằng khen BCH TW HSVVN đã có thành tích
xuất sắc chiến dịch MHX 2011.
- GK huyện Kon Plông đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.

7.22 100KT&L 12 Bùi Văn Hận Nam 07/12/89 0854020058 KI08A3

- Bằng khen BCH TW HSVVN đã có thành tích
xuất sắc chiến dịch MHX 2011.
- GK huyện Kon Plông đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.

7.22 100

KT&L 13 Nguyễn Đăng Long Nam 09/11/91 0954020073 LK09A4

- Bằng khen TW HSV VN đạt thành tích tốt
trong công tác Hội NH10-11.
- GK HSV Tp.HCM đạt thành tích xuất sắc
chiến dịch MHX 2011.

6.68 90

TC-NH 14 Hoàng Thị Quỳnh Anh Nữ 14/02/90 0854030019 T8N3

- GK Thành Đoàn hoàn thành tốt công tác Đoàn
NH10-11.
- Giải III cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.

6.65 95

TC-NH 15 Chu Minh Khoa Nam 27/01/91 0954030288 TN09A1
- GK Thành Đoàn hoàn thành tốt công tác Đoàn
NH10-11.
- Phó Bí thư Đoàn khoa.

6.28 100

TC-NH 16 Nguyễn Thùy Linh Nữ 11/04/91 0954030325 TN09A3

- GK HSV TP đạt thành tích tốt trong công tác
Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.58 90

TC-NH 17 Trần Thị Tú Ngân Nữ 30/08/90 0854030558 T8N6

- GK Thành Đoàn hoàn thành tốt công tác Đoàn
NH10-11.
- Giải III cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.

5.80 100
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TC-NH 18 Đặng Hoàng Sang Nam 11/04/89 40703386 TN07A4

- GK HSV TP đạt thành tích tốt trong công tác
Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.39 95

TC-NH 19 Bùi Thị Kim Tuyến Nữ 25/08/90 0854031074 T8N7

- GK HSV TP đạt thành tích tốt trong công tác
Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

6.17 95

QTKD 20 Hồ Thị Hồng Nhung Nữ 24/01/90 0854010443 QT08A4

- GK HSV TP đạt thành tích tốt trong công tác
Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

7.23 95

QTKD 21 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1991 0954010458

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh”.
- GK Thành Đoàn TP.Cao Lãnh đã có thành
tích xuất sắc chiến dịch MHX 2011.

7.33 93QTKD 21 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1991 0954010458

- GK HSV Trường đạt thành tích tốt chương
trình “Đồng hành cùng thí sinh”.
- GK Thành Đoàn TP.Cao Lãnh đã có thành
tích xuất sắc chiến dịch MHX 2011.

7.33 93

QTKD 22 Trần Văn Trí Nam 1991 0954012560 QT09A4

- GK HSV TP đạt thành tích tốt trong công tác
Hội NH10-11.
- GK Thành Đoàn đạt thành tích xuất sắc chiến
dịch MHX 2011.

7.21 100

CNSH 23 Phan Thị Mỹ Hằng Nữ 16/08/89 30760735 SH07
- Giải II SVNCKH cấp Bộ năm 2011.
- Giải I cuộc thi SVNCKH cấp thành năm 2011. 7.99 93

CNSH 24 Hàn Hồng Nguyên Nữ 20/03/88 0853010592 SH08

- GK Đoàn Trường hoàn thành tốt công tác
Đoàn NH10-11.
- GK Thành Đoàn đạt thành tích xuất sắc chiến
dịch MHX 2011.

7.48 100

CNSH 25 Trần Huỳnh Minh Nhật Nam 23/08/89 30700344 SH07

- Giải III cuộc thi SVNCKH cấp Trường năm
2011.
- Giải KK cuộc thi SVNCKH cấp thành năm
2011.

9.09 95

CNSH 26 Hồng Quý Nam 28/05/90 0853010740 SH08

- GK HSV TP đạt thành tích tốt trong công tác
Hội NH10-11.
- Thành viên tích cực trong các hoạt động ngoại
khóa do Khoa tổ chức.

6.46 100
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CNSH 27 Nguyễn Phan Cẩm Trang Nữ 26/02/87 30760928 SH07
- Giải II cuộc thi SVN CKH cấp Bộ năm 2011.
- Giải I cuộc thi SVNCKH cấp thành năm 2011 8.86 95

Tạ Thị Lan Anh

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phúc

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2012


